
SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC

THẠNH HOÁ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số:      /TB-TTYT         Thạnh Hoá, ngày       tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Căn cứ điểm d, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 
27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu. 

Trung Tâm Y khu vực Thạnh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua 
sắm trang thiết bị y tế của Trung Tâm Y vực  Thạnh Hoá, với nội dung cụ thể như 
sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Thạnh Hóa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Trương Tấn Đạt  ,Phó Trưởng Phòng tổ chức hành chánh , 
Điện Thoại: 02723.857499     fax: 02723.857499  Đạt 0917553415: 
Mail: tytthoa@tayninh.gov.vn.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: theo một trong các cách thức sau:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: : Đường Lê Duẩn - Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, 
Tỉnh Tây Ninh.
- Nhận qua email: tytthoa@tayninh.gov.vn, dstailongan@gmail.com 
- Nhận qua Fax: 02723.857.499
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 3 năm 2026 đến trước 17h 
ngày 8 tháng 4 năm 2026. 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
 Tối thiểu 90 ngày , kể từ ngày 23 tháng 3 năm  2026 đến ngày 23  tháng 6 
năm2026 

mailto:dstailongan@gmail.com


II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Trang thiết bị y tế :

STT Tên thiết bị y 
tế Cấu hình tiêu chuẩn kỹ thuât Đơn

vị tinh
Số

Lượng
1 Bóp bóng 

giúp thở 
người lớn, 
dùng nhiều 
lần 

- Bóp bóng bằng silicone cỡ người lớn: : 
01 cái

- Mặt nạ bằng silicone số # 5: : 01 cái
- Túi trữ khí Oxy (2,700ml, PVC): : 01 cái 
- Dây dẫn khí Oxy (200cm): : 01 cái
- Airway (Banh miệng) cỡ số 80, 90, 

100mm: : 01 bộ 
- Hộp đựng bằng nhựa: : 01 cái

Cái 2

2 Bóp bóng 
giúp thở trẻ 
em, dùng 
nhiều lần

- Bóp bóng bằng silicone cỡ trẻ em: : 01 cái
- Mặt nạ bằng silicone số # 3: : 01 cái
- Túi trữ khí Oxy (2,700ml, PVC): : 01 cái 
- Dây dẫn khí Oxy (200cm): : 01 cái
- Airway (Banh miệng) cỡ số 60, 70, 80mm: 

01 bộ 
- Hộp đựng bằng nhựa (-B2): : 01 cái

Cái 1

3 Bình tạo ẩm 
oxy

- Bình làm bằng polythylene dung tích 
200ml.

- Phần đầu bằng chất liệu nhựa 
polycarbonate có độ bền cao.

bộ 5

4 Đồng hồ oxy 
tường

- 01 Cột đo lưu lượng 
- 01 Bình tạo ẩm 
- 01 Co nối nhanh 
Thông số:
- Kết cấu thân bằng đồng mạ crôm cho độ 

bền cao với mã màu xanh lá cây. 
- Với thiết kế được bù áp chính xác, đo chính 

xác: 0 - 15 lít/phút.
- Ống bên trong và bên ngoài bằng nhựa 

polycarbonate tăng cường độ bền và độ an 
toàn.

- Hiệu chỉnh tại 4 bar (60 psi).
- Độ chính xác lưu lượng: +/- 10% của giá trị 

chỉ thị hoặc 0.5 lít/phút Van điều khiển lưu 
lượng ngõ ra bằng kim loại theo chiều 
ngang (180 độ), đến đầu nối ngõ vào

- Bộ lọc được thiết kết cho độ an toàn và tuổi 

bộ 4



thọ sử dụng cao.
- Kết nối ngõ vào 1/8” FNPT

5 Máy đo huyết 
áp lớn 

- Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 
~300mmHg

- Độ chính xác ± 3mmHg
- Cỡ vòng bít: 25-35cm
- Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng cao 

su 

bộ 18

6 Máy đo huyết 
áp trẻ em 

- Mức đo: 0 - 300mmHg
Thông khí: Dùng tay điều khiển van xả áp 
suất
Tạo áp lực: Dùng tay điều khiển bóng 
bơm
Đường kính đồng hồ đo: 40 mm
Chiều dài kim chỉ số đo: 20 mm

bộ 6

7 Máy xông khí 
dung

- 01 Máy chính
- 01 Ống dẫn khí
- 01Mặt nạ trẻ em
- 01Mặt nạ người lớn
- 01Cốc đựng thuốc (2 - 7ml)
- 01 Hướng dẫn sử dụng
Thông số:
- Kích thước hạt: 3 µm
- Tốc độ xông: 0,4ml/phút
- Thể tích cốc: 2 - 7 ml

Cái 2

8 GIƯỜNG Y 
TẾ BA TAY 
QUAY

Qui cách (±5%)
Tổng thể: dài 2060 x rộng 920mm
Mặt giường: dài 1935 x rộng 840mm
Chiều cao: 340 – 640 mm

Chất liệu
Mặt giường làm bằng khung sắt đan lưới.
Khung giường làm bằng sắt hộp sơn tĩnh 
điện.
Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa 
cứng đúc nguyên khối.
Lan can làm bằng nhôm và nhựa ABS 
không độc, kháng khuẩn.

Chức năng
Phương thức chuyển động: bằng 3 tay 
quay; đặt gọn dưới đuôi giường.
 Nâng hạ đầu từ: 0o ~ 80o

cái 1



 Nâng hạ chân từ: 0o ~ 35o

 Nâng hạ cao thấp từ: 340 ~ 640mm
Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo 
rời.
Lan can có thể gập lên/xuống được.
Bánh xe kích thước: 127mm; có khóa ở 4 
bánh xe.
Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông 
giường.
Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch.
Tải trọng an toàn: 200kg

Phụ kiện:
Giá truyền dịch 2 móc: HK-016
Nệm giường HK-301
 Dài 2000 x Rộng 850 x Cao 100mm
 Lớp ngoài: Vải nilon, chống thấm, 

thoáng khí.
 Lớp trong: Mút dạng sóng, không xẹp.

9 Máy điện 
châm

- 01 Máy chính 
- 01 Adapter chuyển đổi nguồn điện DC 9V
- 01 Bút dò huyệt đạo
- 05 Dây châm cứu 2 đầu
- 01 Dây massage xung điện 2 đầu
- 06 Miếng điện cực cao su 
- 02 Miếng điện cực dán 
- 01 Cuốn sách hướng dẫn sử dụng

Cái 4

10 Ghế tập tay 
chân + kéo cổ 
(4 trong 1)

- Khung sắt sơn tỉnh điện chỗ ngồi mousse 
bọc simily

- KT: (123-147)x58x202 cm (+/- sai số 5%)
- Chỗ ngồi: 40x40cm
- Trong lượng: 20kg + 6kg tạ nhựa. TC: 

26kg
- Tập tay-chân và kéo cổ

Cái 1

11 Khung tập đi 
song song

- Đế sắt sơn tỉnh điện, thanh tay nắm Inox, 
thanh trượt inox

- KT phủ bì: 300x70x75-100 cm (+/- sai số 
5%) 

- Chiều cao tay vịn hai bên có thể điều 
chỉnh từ 75 đến 100 cm

- KT sử dụng: 300x45x68-100 cm
- Khối lượng: 43 kg

Cái 1



- Tập đi, tập thăng bằng…
12 Bơi thuyền 

tập đa năng
- Khung sắt sơn tĩnh điện, tay chèo Inox, 

chổ ngồi mouse bọc simily
- Khối lượng: 27 kg
- KT: 150x150x70cm, chỗ ngồi: 35x30 cm 

(+/- sai số 5%) 
- Tập các cơ khớp toàn thân, tập cử động 

điều hợp tay chân một cách nhịp nhàng, 
tay, chân, ngực, lưng, bụng …. Hai tay 
chèo có thể điều chỉnh lực nặng - nhẹ cho 
phù hợp với sức cơ người bệnh .

Cái 1

13 Thang gỗ gắn 
tường

- Gỗ sơn PU, gắn tường
- Trọng lượng: 31 kg
- KT: 220x100x10 cm (+/- sai số 5%)
- Tập cột sống, kéo dãn các khớp vai, khuỷu 

tay, cổ tay…

Cái 1

14 Đèn hồng 
ngọai

- Chất liệu: Khung sườn inox, chân đế inox, 
nặng nên không dễ bị ngã tạo sự an toàn 
khi điều trị 

- Có 4 bánh xe thuận tiện khi di chuyển, 
chóa đèn làm bằng nhôm đủ rộng để khu 
trú được tia hồng ngoại tập trung nơi vùng 
cần điều trị

- Điều chỉnh được độ nóng của bóng đèn
- Bóng đèn hồng ngoại công suất 250W
- Trọng ượng: 8,7 kg
- Dây nguồn dài 3m
- Chân đế 60x60 cm, chiều cao có thể điều 

chỉnh từ thấp tới tối đa 160 cm (+/- sai số 
5%), xoay mọi hướng, có lưới bảo hộ 
bóng đèn, có chuông báo tự động tắt đèn 
theo giờ hẹn 

- Tác dụng: Giảm đau, gia tăng tuần hoàn…

Cái 4

15 Giàn tập cơ 
cánh tay

- Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm mousse bọc 
simily

- KTPB của giàn kéo (DxRxC): 33x95x215 
cm (+/- sai số 5%)

- Ghế (DxR): 125x55cm
- Yên ghế ( ngang x sâu): 38x42cm
- Lưng ghế (ngang x cao): 42 x40cm
- Trọng lượng: 32kg + 20kg tạ 

Cái 1



- Tập mạnh nhóm cơ cánh tay,cơ vùng vai, 
khủyu tay. 

16 Giường 
massage, tập 
PHCN gỗ

- Kích thước: D200cmxR70cmxC65cm, 
chân vuông 10cm. 

- Chất liêụ: Khung giường được làm bằng 
chất liệu gỗ cừ tràm, sơn PU phủ hết các 
bề mặt

- giúp làm mịn bề mặt, đồng nhất màu, tăng 
độ bóng giúp sản phẩm thẩm mỹ hơn và 
giúp không thấm nước, dễ lau chùi, hạn 
chế mối mọt.

- Nệm giường bọc simily (kem hoặc xanh 
dương) và dày 5cm (hoặc tuỳ chọn 10cm).

- Sản phẩm độ hoàn thiện cao, chân trụ 
được bo tròn góc cạnh, bề mặt mịn, đồng 
màu.

- Đây là loại giường massage, tập vật lý trị 
liệu, khám bệnh... phổ biến chuyên dụng, 
sang trọng, cao cấp, tạo cảm giác ấm cúng 
gần gủi và thân thiện. Phù hợp cho bệnh 
viện, phòng khám hoặc spa. 

- Tuỳ chọn có hệ thống nâng đầu và tuỳ 
chọn có lỗ trống để giúp người nằm ở tư 
thế sấp khi úp mặt xuống sẽ dễ thở hơn. 

- Ngoài kích thước có sẵn thì bên Công ty 
còn làm theo nhiều kích thươc khác nhau 
theo yêu cầu.

Cái 4

17 Bộ bàn tập 
hoạt động trị 
liệu bệnh 
nhân lớn

- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, Bàn + 
04 ghế

- KT: 120x120x75 cm (+/- sai số 5%); Mặt 
bàn: 120x120 cm 

- Trọng lượng: 50 kg
- KT yên ghế: 40x40 cm
- KT lưng ghế: 45x30 cm
- Chiều cao từ mặt đất lên yên ngồi: 50 cm
- Dùng cho người bệnh ngồi tập các cử động 

cằm nắm, luyện tri thức,tập các cử động 
tinh tế, khéo léo các ngón tay, bàn tay

Cái 1

18 Máy đo SpO2 - 01 Máy chính.
- 01 Đầu dò SpO2 trẻ sơ sinh sử dụng nhiều 

lần

cái 1



- 01 Bộ sạc pin.
- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng

19 Kẹp phẫu 
thuật thẳng 
16cm

Kẹp phẫu thuật thẳng 16cm cái 10

20 Kéo phẫu 
thuật Mayo 
cong 18cm 

Kéo phẫu thuật Mayo cong 18cm cái 10

21 Rọ mây treo 
ngón tay

- Hỗ trợ nắn xương cánh tay hoặc chân khi bị 
gãy sau khi nắn thành công sẽ tiến hành bó 
bột định hình xương

- Các sợi mây được làm thủ công phù hợp 
với kích cỡ từng ngon tay để tránh gây đau 
cho các đầu ngón tay trong quá trình nắn 
chỉnh xương

cái 10

22 Máy đo huyết 
áp tự động

- 01 Máy chính
- 01 Bao đo huyết áp
- 04 Viên Pin AAA
- 01 Hướng dẫn sử dụng

Cái 5

23 Máy ghi nhiệt 
độ và độ ẩm 
tự động

- Máy chính: 01
- Sensor cảm biến nhiệt độ: 01
- Sensor cảm biến độ ẩm: 01
- Cáp tín hiệu USB: 01
- Pin nguồn: 01
- Kiểm định chất lượng của hãng SX: 01
- Chứng nhận hiệu chuẩn tại Việt Nam: 01
- Hướng dẫn sử dụng : 01

Cái 5

24 Xe tiêm 2 
tầng

- Vật liệu: Inox 304
- Kích thước: dài 60cm, rộng 40cm, cao 

80cm
- Loại có hộc
- Có 2 tầng
- Có bánh xe

Cái 1

25 Máy đo 
đường huyết

- 01 Máy chính
- 50 que thử
- 50 kim
- 01 Hướng dẫn sử dụng

Cái 3

25 khoảng 



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 
quản thiết bị y tế: 
Trung tâm Y tế Khu vực  Thạnh Hóa- Phòng Tổ chức hành chánh
Đường Lê Duẩn - Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh.
- Nhận qua email: tytthoa@tayninh.gov.vn, dstailongan@gmail.com 
- Nhận qua Fax: 02723.857.499
 3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quí II-III/2026.
 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không 
Trân trọng kính chào./

Nơi nhận:    Q.GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Phòng TCHC,Dược

                                                                                 Trần Văn Nguội

mailto:dstailongan@gmail.com
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